
PHỤ LỤC 01
SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ TẬP HUẤN

(Kèm theo Công văn số         /SNNMT-PTNT  ngày     tháng     năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

TT Đơn vị Số lượng đại
biểu

TT Đơn vị Số lượng
đại biểu

A

Các xã phía đông Quảng
Ngãi (Tỉnh Quảng Ngãi cũ)

I Lớp 1 gồm: 72 III Lớp 3 gồm: 71
Công chức phân công theo dõi, phục
trách tại QĐ 640/QĐ-UBND

1
P. Trà Câu 4

1 Sở Nông nghiệp và Môi trường 1 2 Xã Nguyễn Nghiêm 4
2 Sở Tài chính 1 3 P. Đức Phổ 4
3 Sở Nội vụ 1 4 Xã Khánh Cường 5
4 Sở Y Tế 1 5 P. Sa Huỳnh 4
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 1 6 Xã Trà Bồng 5
6 Sở Xây dựng 1 7 Xã Đông Trà Bồng 5
7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 8 Xã Tây Trà 5
8 Chi Cục Thống kê tỉnh 1 9 Xã Cà Đam 5
9 Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh 1 10 Xã Thanh Bồng 5

10 Xã Tịnh Khê 5 11 Xã Tây Trà Bồng 5
11 P. Trương Quang Trọng 4 12 Xã Sơn Hạ 5
12 Xã An Phú 5 13 Xã Sơn Linh 5
13 P. Cẩm Thành 4 14 Xã Sơn Hà 5
14 P. Nghĩa Lộ 5 15 Xã Sơn Thuỷ 5
15 Đặc khu Lý Sơn 5 IV Lớp 4 gồm: 70
16 Xã Bình Minh 5 1 Xã Sơn Kỳ 5
17 Xã Bình Chương 5 2 Xã Sơn Tây 5
18 Xã Bình Sơn 5 3 Xã Sơn Tây Thượng 5
19 Xã Vạn Tường 5 4 Xã Sơn Tây Hạ 5
20 Xã Đông Sơn 5 5 Xã Minh Long 5
21 Xã Trường Giang 5 6 Xã Sơn Mai 5
22 Xã Ba Gia 5 7 Xã Ba Vì 5
II Lớp 2 gồm: 70 8 Xã Ba Tô 5
1 Xã Sơn Tịnh 5 9 Xã Ba Dinh 5
2 Xã Thọ Phong 5 10 Xã Ba Tơ 5
3 Xã Tư Nghĩa 5 11 Xã Ba Vinh 5
4 xã Vệ Giang 5 12 Xã Ba Động 5
5 xã Nghĩa Giang 5 13 Xã Đặng Thuỳ Trâm 5
6 xã Trà Giang 5 14 Xã Ba Xa 5
7 Xã Nghĩa Hành 5
8 Xã Đình Cương 5
9 Xã Thiện Tín 5

10 Xã Phước Giang 5
11 Xã Long Phụng 5
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12 Xã Mỏ Cày 5
13 Xã Mộ Đức 5
14 Xã Lân Phong 5

TT Đơn vị Số lượng đại
biểu

TT Đơn vị Số lượng
đại biểu

B Các xã phía tây Quảng Ngãi
(Tỉnh Kon Tum cũ)

III

Lớp 7 gồm: 65
I Lớp 5 gồm: 65 1 Xã Đăk Rơ Wa 5
1 Xã Xốp 5 2 Xã Đăk Kôi 5
2 Xã Ngọc Linh 5 3 Xã Kon Braih 5
3 Xã Đăk Plô 5 4 Xã Đăk Rve 5
4 Xã Đăk Pék 5 5 Xã Măng Đen 5
5 Xã Đăk Môn 5 6 Xã Măng Bút 5
6 Xã Đăk Long 5 7 Xã Kon Plông 5
7 Xã Pờ Y 5 8 Xã Đăk Sao 5
8 Xã Sa Loong 5 9 Xã Đăk Tờ Kan 5
9 Xã Dục Nông 5 10 Xã Tu Mơ Rông 5

10 Xã Ngọk Tụ 5 11 Xã Măng Ri 5
11 Xã Đăk Tô 5 12 Xã Ia Tơi 5
12 Xã Kon Đào 5 13 Xã Ia Đal 5
13 Xã Đăk Pxi 5
II Lớp 6 gồm: 65
1 Xã Đăk Mar 5
2 Xã Đăk Ui 5
3 Xã Ngọk Réo 5
4 Xã Đăk Hà 5
5 Xã Sa Thầy 5
6 Xã Sa Bình 5
7 Xã Ya Ly 5
8 Xã Rờ Kơi 5
9 Xã Mô Rai 5

10 Phường Kon Tum 4
11 Phường Đăk Cấm 4
12 Phường Đăk Bla 4
13 Xã Ngọk Bay 5
14 Xã IaChim 5
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